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Đường Đại Cồ Việt, T.P. Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan (024)38692009 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ......................................................  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng  ............................................ năm  .......................................  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  ..................................................................  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ):  ................................................................................................................  

9. Học vị: 

-  Được cấp bằng ĐH ngày 28 tháng 5 năm 1994, ngành: Kỹ thuật điện, chuyên ngành: Hệ 

thống điện. 

 Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam.  

-  Được cấp bằng ThS ngày 5 tháng 5 năm 1997, ngành: Kỹ thuật điện, chuyên ngành: Hệ 

thống điện. 

     Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam. 

-  Được cấp bằng ThS ngày 13 tháng 7 năm 1998, ngành: Kỹ thuật (Engineering), chuyên 

ngành: Kỹ thuật Hệ thống (System Engineering). 

     Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT), Úc. 

-  Được cấp bằng TS ngày 30 tháng 5 năm 2002, ngành: Kỹ thuật điện, chuyên ngành: Hệ 

thống điện. 

    Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam. 

-  Được cấp bằng TSKH : Chưa 

 Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): Chưa 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại Học Bách 

Khoa Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Điện-

Điện Tử-Tự Động Hoá. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

-  Quy hoạch, thiết kế và vận hành các Hệ thống cung cấp điện, 

-  Chất lượng điện năng trong hệ thống điện, 

-  Quản lý nhu cầu điện năng (DSM), 

-  Các hệ thống điện thông minh và hệ thống điện nhỏ 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

-  Đã hướng dẫn (số lượng) 02 NCS bảo vệ thành công luận án TS; đã nhận bằng; 

-  Đã hướng dẫn (số lượng) 33 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh 

GS không cần kê khai); 

-  Đã hoàn thành (số lượng) 02 đề tài NCKH cấp cơ sở (đã nghiệm thu đạt loại tốt, chủ 

nhiệm);  

-  Đã hoàn thành 01 đề tài nhánh của đề tài cấp bộ (đã nghiệm thu đạt loại tốt, chủ nhiệm); 

-  Đã công bố (số lượng) 52 bài báo KH, trong đó 7 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

-  Số lượng sách đã xuất bản 02, (01 Chuyên khảo, đồng tác giả và 01 Hướng dẫn, đồng tác 

giả); 
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 1.  “Sách tra cứu về chất lượng điện năng”, Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2013 

(ISBN:978-604-911-486-1) 

 2.  “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, Tài liệu tập huấn QCVN12:2014/BXD”, 

Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2016 (ISBN:978-604-938-845-3) 

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất 

Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB, chỉ số ISBN; với công trình KH: ghi 

rõ tên công trình, tên các tác giả, tên tạp chí, tập, trang, năm công bố; nếu có thì ghi rõ tạp chí 

thuộc loại nào: ISI (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI), Scopus hoặc hệ thống CSDL quốc tế 

khác; chỉ số ảnh hưởng IF của tạp chí và chỉ số trích dẫn của bài báo. 

1.  Sách tra cứu về chất lượng điện năng, Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội, 2013 

(ISBN:9786049114861) (đồng tác giả). 

2.  Bach Quoc Khanh, Dong-Jun Won and Seung-Il Moon, “Fault Distribution Modeling 

Using Stochastic Bivariate Models For Prediction of Voltage Sag in Distribution 

Systems”, IEEE Transactions On Power Delivery, Page 347-354, Vol.23, No.1, Jan. 2008, 

ISI(SCI/SCIE) indexed, SJR2018:1.84, Q1 Electrical and Electronic Engineering, IF: 

3.35, H index 163. (tác giả thực hiện chính) 

3.  V. V. Thang, N. T. D. Thuy, D. Q. Thong and B. Q. Khanh, “A Novel Model Calculated 

Distribution Systems Planning Intergrated Distribution Generators for Competitive 

Electricity Markets”, Journal of Software Engineering and Applications, JSEA, DOI: 

10.4236/jsea.2013.63B010, H5-index: 18, IF: 1.51, (tác giả cùng tham gia thực hiện) 

4.  Khanh Q. Bach and Minh V. Nguyen, “Using the Norton’s Equivalent Circuit of DVR in 

Optimizing the Location of DVR for Voltage Sag Mitigation in Distribution System”, 

GMSARN International Journal, Vol.12, No. 3, pp 139-144, Sep. 2018. ISSN:1905-9094 

(Scopus indexed, SJR2018: 0.11, Q4 Energy Engineering and Power Technology, H index 

1) (tác giả thực hiện chính) 

5.  Bach Quoc Khanh and Masahide Hojo, “Optimally selecting the location of a multiple of 

D-STATCOMs for the improvement of SARFIX due to faults in the IEEE 33-Bus 

Distribution System”, IEEJ Transactions on Electrical and Electronics Engineering, Vol. 

14, No. 8, June 2019. ISI(SCI/SCIE) indexed, ISI Journal Citation Reports © Ranking: 

2018:237/265, IF:0.686, SJR2018: 0.23, Q3 Electrical and Electronic Engineering, 

IF:0.686, H index: 24, Online ISSN:1931-4981, https://doi.org/10.1002/tee.22915 (tác giả 

thực hiện chính) 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):        

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006-2007, 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo 2015.  

- Giấy khen của Đảng ủy Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2013-2014, 2014-2015, Đảng 

viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu 

lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá). 

Theo tiêu chuẩn quy định và nhiệm vụ của một người giảng viên, tôi tự nhận xét bản thân có 

đủ các yếu tố để đăng kí chức danh PGS.  

-  Theo sự phân công tôi luôn tích cực tham gia công tác giảng dạy đại học và cao học về 

lĩnh vực hệ thống điện. Tích cực hướng dẫn nghiên cứu nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên. Tham gia và chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tích cực công bố các 

công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước với lĩnh vực liên quan đến hệ thống 

điện, chất lượng điện; 
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-  Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy 

định của pháp luật và Điều lệ của nhà trường; 

-  Đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy đại học và trên 

đại học; không ngừng học tập nâng cao trình độ; tham gia tích cực vào việc đổi mới 

chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy đại học và trên đại học; 

-  Có lý lịch bản thân rõ ràng;  

-  Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, 

đối xử công bằng và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; 

-  Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của nghề nghiệp hiện nay. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Tổng số 17 năm. 

(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) 

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành) 

TT Năm học 

Hướng dẫn 

NCS 
HD   

luận văn 

ThS 

HD đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH 

Giảng dạy    

(giờ) 
Tổng số giờ 

giảng/số giờ 

quy đổi 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 9/2013-8/2014  1 4 6 816 120 936 

2 9/2014-8/2015 1  7 3 243,5 318 561,5 

3 9/2015-8/2016 1   3 297,5 80 377,5 

3 năm học cuối  

4 9/2016-8/2017 1  4 3 383,5 176 559,5 

5 9/2017-8/2018 1  4 3 432,4 198 630,4 

6 9/2018-6/2019   5 2 248 150 398 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài  : 

-  Học ĐH ; Tại nước: …….; Từ năm ……………..đến năm ……………………………… 

-  Bảo vệ luận văn ThS  tại nước: Úc (Đại học RMIT) năm1997 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  : 

-  Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …….số bằng: …………..; năm cấp:…… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài : 

-  Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh. 

-  Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình tiên tiến Điện-điện tử, trường Đại Học 

BKHN. 

d) Đối tượng khác  ; Diễn giải: Giảng dạy môn “Thiết kế và vận hành lưới phân phối điện” 

bằng tiếng Anh tại Khoa Điện, Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST) trong kỳ hè 

2014. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): C do Đại học ngoại ngữ cấp. 
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4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp 

bằng/có quyết định cấp bằng) 

TT 
Họ tên NCS           

hoặc HV 

Đối tượng 
Trách 

nhiệm Thời gian 

hướng dẫn 

từ .... đến .... 

Cơ sở 

đào tạo 

Năm 

được cấp 

bằng/có 

QĐ cấp 

bằng 
NCS HV Chính Phụ 

1 Vũ Văn Thắng NCS    2009-2014 ĐHBKHN 2015 

2 Nguyễn Văn Minh NCS    2014-2018 ĐHBKHN 2019 

3 Nguyễn Công Thắng  CH   2007-2007 ĐHBKHN 2007 

4 Nguyễn Thanh Bình  CH   2007-2008 ĐHBKHN 2008 

5 Nguyễn Đức Toàn  CH   2007-2008 ĐHBKHN 2008 

6 Lê Thị Thu Hằng  CH   2008-2008 ĐHBKHN 2008 

7 Mai Vũ Sơn  CH   2008-2008 ĐHBKHN 2008 

8 Lê Thị Nhung  CH   2008-2009 ĐHBKHN 2009 

9 Phùng Thế Anh  CH   2009-2009 ĐHBKHN 2009 

10 Nguyễn Danh Dũng  CH   2010-2010 ĐHBKHN 2010 

11 Đỗ Ngọc Quảng  CH   2010-2011 ĐHBKHN 2011 

12 Nguyễn Hồng Phúc  CH   2010-2011 ĐHBKHN 2011 

13 Trần Thanh Sơn  CH   2010-2011 ĐHBKHN 2011 

14 Nguyễn Quốc Lực  CH   2012-2013 ĐHBKHN 2013 

15 Nguyễn Mỹ Dung  CH   2012-2013 ĐHBKHN 2013 

16 Phí Văn Hùng  CH   2012-2013 ĐHBKHN 2013 

17 Hoàng Tuấn Tú  CH   2012-2014 ĐHBKHN 2014 

18 Lê Thanh Mai  CH   2012-2014 ĐHBKHN 2014 

19 Lê Thanh Sơn  CH   2012-2014 ĐHBKHN 2014 

20 Nguyễn Mạnh Trí  CH   2013-2014 ĐHBKHN 2014 

21 Nguyễn Thị Thi  CH   2013-2015 ĐHBKHN 2015 

22 Phạm Thị Thường  CH   2013-2015 ĐHBKHN 2015 

23 Vũ Văn Trung  CH   2013-2015 ĐHBKHN 2015 

24 Trần Xuân Sơn  CH   2013-2015 ĐHBKHN 2015 

25 Nguyễn Hữu Luyến  CH   2015-2016 ĐHBKHN 2016 

26 Nguyễn Thị Minh Thu  CH   2015-2016 ĐHBKHN 2016 

27 Mùi Đức Huy  CH   2015-2017 ĐHBKHN 2017 

28 Lê Văn Hùng  CH   2016-2017 ĐHBKHN 2017 

29 Nguyễn Mạnh Hùng  CH   2016-2018 ĐHBKHN 2018 

30 Nguyễn Tiến Anh  CH   2016-2018 ĐHBKHN 2018 

31 Aouvong Soutthivong  CH   2016-2018 ĐHBKHN 2018 

32 Nguyễn Sơn Lâm  CH   2016-2018 ĐHBKHN 2018 

33 Tạ Thanh Phúc  CH   2016-2018 ĐHBKHN 2018 

34 Nguyễn Quang Trung  CH   2017-2019 ĐHBKHN 2019 

35 Nguyễn Đức Thiện  CH   2017-2019 ĐHBKHN 2019 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học 

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau 

khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau 

khi được công nhận chức danh PGS) 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Viết MM hoặc 

CB, phần biên 

soạn 

Xác nhận của CS 

GDĐH (Số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

Sau khi bảo vệ học vị tiến sỹ 

1 

Sách tra cứu về 

chất lượng điện 

năng, 

 

CK 

Nhà xuất bản 

Bách Khoa -    

Hà Nội, 2013,  

ISBN: 978-604-

91-1486-1 

7 

Biên soạn 

Chương 3 (trg. 

3-1 đến 3-65) và 

Chương 5 (trg. 

5-1 đến 5-50) 

Trường Đại học 

Bách khoa        

Hà Nội 

2 

Hệ thống điện    

nhà ở và nhà công 

cộng, Tài liệu     

tập huấn 

QCVN12:2014/ 

BXD 

HD 

Nhà xuất bản 

Bách Khoa - Hà 

Nội, 2016, ISBN: 

978-604-93-  

8845-3 

6 

Biên soạn phần 

2, QCVN12, 

điều 2.2 (trg. 76-

78), 2.7 và 2.8 

(trg. 94-98), và 

Phần 3 giải thích 

các điều tương 

ứng 

Trường Đại học 

Bách khoa            

Hà Nội 

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận 

PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS): 

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang…. 

đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số 

và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm) 

Kết 

quả 

1 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến dự báo sụt giảm 

điện áp ngắn hạn trong lưới 

phân phối điện (LPP), xét 

đến lưới phân phối điện đô 

thị ở Việt Nam 

CN 

T2010-

119 

(cấp cơ 

sở) 

05/2010 – 

12/2010 
24/12/2010 Tốt 

2 

Mô phỏng các hiện tượng 

chất lượng điện năng trong 

lưới phân phối điện có các 

lò hồ quang điện 

CN 

T2015-

049 (cấp 

cơ sở) 

06/2015 –   

12 /2015 
03/12/2015 Tốt 

3 

Đánh giá tiềm năng và đề 

xuất các giải pháp giảm tổn 

thất điện năng trên hệ 

thống điện Việt Nam đến 

năm 2015 

CN 

09b/HĐ-

VEEA 

(cấp bộ) 

2010-2011 28/3/2011 Tốt 

4 
Nghiên cứu đánh giá thiệt 

hại kinh tế do CLĐN 
CN 

29/HĐ-

VEEA 

(nhánh 

cấp bộ) 

2013-2014 17/12/2013 Tốt 
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Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: 

Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học đã công bố 

 

TT Tên bài báo 
Số tác 

giả 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học 

Tạp chí  

quốc tế uy 

tín (và IF) 

Số trích 

dẫn của 

bài báo 

Tập/ 

số 
Trang 

Năm   

công  bố 

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ (1996-2001) 

1 Phân tích cơ cấu 

thành phần nhu cầu 

phụ tải trong đồ thị 

phụ tải ngày của hệ 

thống điện 

02/ 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Tạp chí khoa 

học & công 

nghệ các 

trường đại học 

kỹ thuật, ISSN: 

0868-3980   

  23+ 

24 
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